
CÂU HỎI ÔN TẬP CHƯƠNG 1 

Câu 1: Chủ nghĩa xã hội khoa học theo nghĩa rộng là gì? theo nghĩa hẹp 
là gì?

 Theo nghĩa rộng, chủ nghĩa xã hội khoa học (hay chủ nghĩa cộng 
sản khoa học) là chủ nghĩa Mác – Lênin nói chung với tính cách là 
sự luận toàn diện (triết học, kinh tế chính trị và xã hội – chính trị) 
về sự diệt vong tất yếu của chủ nghĩa tư bản và thắng lợi tất yếu 
của chủ nghĩa cộng sản, là sự biểu hiện khoa học những lợi ích cơ 
bản và những nhiệm vụ đấu tranh của giai cấp công nhân. Điều ấy 
nói lên sự thống nhất, tính hoàn chỉnh về mặt cấu trúc của chủ 
nghĩa Mác – Lênin.

 Theo nghĩa hẹp, chủ nghĩa xã hội khoa học là một trong ba bộ 
phận hợp thành chủ nghĩa Mác – Lênin. Chủ nghĩa xã hội khoa học
là bộ phận thể hiện tập trung nhất tính chính trị - thực tiễn sinh 
động của chủ nghĩa Mác – Lênin.

 

Câu 2: Những phát minh khoa học tự nhiên thế kỷ XIX nào được xem là
cơ sở khoa học cho sự ra đời của chủ nghĩa duy vật biện chứng và chủ
nghĩa duy vật lịch sử?

 Học thuyết tế bào, định luật bảo toàn – chuyển hoá năng lượng,
thuyết tiến hoá của Darwin.

 

Câu 3: Những nhà tư tưởng tiêu biểu của chủ nghĩa xã hội không tưởng
phê phán đầu thế kỷ XIX là những ai?

 Thomas Moore, Saint-Simon, Robert Owen 

Câu 4: C.Mác và Ph.Ăngghen đã kế thừa tư tưởng triết học nổi bật nào
của Hêghen? Của Phoiơbắc?

 C.Mác và Ph.Ăngghen đã kế thừa phép biện chứng của Hêghen và
chủ nghĩa duy vật của Phoiobac.
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Câu 5: Chủ nghĩa xã hội khoa học có ý nghĩa là vũ khí lý luận của giai
cấp nào?

 Giai cấp công nhân (giai cấp vô sản)

Câu 6: Nội dung cơ bản nhất qua đó chủ nghĩa xã hội từ không tưởng trở
thành khoa học, đó là gì?

 Phát hiện ra giai cấp công nhân là lực lượng có thể thủ tiêu chủ
nghĩa tư bản, xây dựng CNXH. 

 Phát hiện ra sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân

Câu 7: Các bộ phận lý luận cơ bản cấu thành chủ nghĩa Mác – Lênin đó
là gì?

 3 bộ phận
 Triết học Mác - Lênin;
 Kinh tế chính trị học Mác - Lênin;
 Chủ nghĩa xã hội khoa học.

Câu 8: C.Mác và Ph.Ăngghen đã phê phán và loại bỏ tư tưởng triết học
nào của Hêghen?

 Chủ nghĩa duy tâm khách quan.

Câu 9: C.Mác và Ph.Ăngghen đã phê phán và loại bỏ tư tưởng triết học
nào của Phoiơbắc?

 Phép siêu hình

Câu 10: Tiền đề tư tưởng lý luận TRỰC TIẾP hình thành bộ phận chủ
nghĩa xã hội khoa học là gì?

 Chủ nghĩa xã hội không tưởng – Phê phán

*Nếu ko có từ TRỰC TIẾP: 3 bộ phận là triết học cổ điển Đức, kinh tế
chính trị tư sản cổ điển Anh, CNXH phê phán - ko tưởng thế kỉ 19

Câu 11: Học thuyết Tiến hoá; Định luật Bảo toàn và chuyển hoá năng
lượng và Học thuyết Tế bào được xem là cơ sở khoa học cho sự ra đời
của học thuyết nào?

 Chủ nghĩa duy vật biện chứng và chủ nghĩa duy vật lịch sử.
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Câu 12:  Bộ phận nào trong chủ nghĩa Mác – Lênin  nghiên cứu các
nguyên tắc cơ bản, điều kiện, con đường, hình thức và phương pháp đấu
tranh cách mạng của giai cấp công nhân nhằm thực hiện sự chuyển biến
từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa cộng sản?

 CNXH- khoa học

Câu 13: Tên gọi khác của Quốc tế cộng sản là gì?

 Đệ Tam Quốc Tế (Quốc tế ba)

Câu 14: Nhà tư tưởng xã hội chủ nghĩa Sáclơ Phuriê đã phân chia lịch sử
phát triển của nhân loại thành các giai đoạn nào?

 4 giai đoạn: Mông muội – Dã man – Gia trưởng – Văn minh

 

Câu 15: Đối tượng nghiên cứu của chủ nghĩa xã hội khoa học là gì?

 Là những qui luật, tính qui luật chính trị- xã hội của quá trình phát
sinh, hình thành và phát triển của hình thái kinh tế- xã hội cộng sản
chủ nghĩa mà giai đoạn thấp là chủ nghĩa xã hội

Câu 16: Điều kiện kinh tế - xã hội dẫn đến sự ra đời của Chủ nghĩa xã
hội khoa học là gì?

  Là sự phát triển của phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa dẫn
tới sự mâu thuẫn giữa lực lượng sản xuất mang tính xã hội hoá
ngày càng cao với quan hệ sản xuất dựa trên chiếm hữu tư nhân tư
bản chủ nghĩa về tư liệu sản xuất.

Câu 17: Điền cụm từ còn thiếu vào chỗ trống để hoàn chỉnh câu nói của
V.I.Lênin về học thuyết Mác: “Học thuyết của Mác là học thuyết (...) vì
nó là học thuyết chính xác”.

 Vạn năng

Câu 18:  Thông qua tác phẩm “Góp phần phê phán triết học pháp quyền
Hêghen - Lời nói đầu (1844)”,  C.Mác đã có sự chuyển biến lập trường
như thế nào?

 Từ duy tâm sang duy vật, từ dân chủ cách mạng sang cộng sản chủ
nghĩa
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Câu 19: Học thuyết nào của C.Mác và Ph.Ănghen bàn về “hình thái kinh
tế - xã hội” và chỉ ra bản chất của sự vận động, phát triển xã hội loài
người?

 Học thuyết duy vật - lịch sử ( chủ nghĩa duy vật lịch sử) 

Câu 20: Ba Phát kiến vĩ đại thứ nhất của C.Mác và Ph. Ăngghen, đó là
gì?

-   Chủ nghĩa duy vật lịch sử, học thuyết giá trị thặng dư, sứ mệnh
lịch sử toàn thế giới của giai cấp công nhân

Câu 21: Học thuyết nào của C.Mác và Ph.Ăngghen là cơ sở về mặt triết
học để khẳng định về sự sụp đổ của chủ nghĩa tư bản và sự thắng lợi của
chủ nghĩa xã hội đều tất yếu như nhau?

 Chủ nghĩa duy vật lịch sử

Câu 22: Học thuyết giá trị thặng dư đã khẳng định sự diệt vong của chủ
nghĩa tư bản và sự ra đời của chủ nghĩa xã hội là tất yếu như nhau về
phương diện nào?

 Phương diện kinh tế

Câu 23: Học thuyết về sứ mệnh lịch sử toàn thế giới của giai cấp công
nhân khẳng định sự diệt vong của chủ nghĩa tư bản và sự ra đời của chủ
nghĩa xã hội là tất yếu như nhau về phương diện nào?

 Phương diện chính trị - xã hội

Câu 24: Tác phẩm của C.Mác và Ăngghen được xem là  Cương lĩnh
chính trị, kim chỉ nam hành động của toàn bộ phong trào cộng sản và
công nhân quốc tế, đó là gì?

 Tuyên ngôn của Đảng cộng sản.

Câu 25: Khách thể nghiên cứu chủ nghĩa xã hội khoa học là lĩnh vực
nào?

 Lĩnh vực chính trị - xã hội

Câu 26: Tên gọi khác của Quốc tế cộng sản là gì?

 Đệ Tam Quốc Tế
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Câu 27. Cống hiến vĩ đại của C.Mác mà nhờ đó chủ nghĩa xã hội từ
không tưởng trở thành khoa học là gì?

 Phát hiện ra giai cấp công nhân là lực lượng có thể thủ tiêu chủ
nghĩa tư bản, xây dựng CNXH. 

Câu 28 Tác phẩm đánh dấu sự ra đời của chủ nghĩa xã hội khoa học là
gì?

 Tuyên ngôn Đảng cộng sản

Câu 29. Phương pháp nghiên cứu chung của Chủ nghĩa xã hội khoa học
là gì?

 Chủ nghĩa duy vật biện chứng và chủ nghĩa duy vật lịch sử của
triết học Mác – Lênin.

Câu 30 Phương pháp nghiên cứu cụ thể của Chủ nghĩa xã hội khoa học
là gì?

 Phương pháp kết hợp lịch sử - logic  :   Phải trên cơ sở những tư liệu
thực tiễn của các sự thật lịch sử mà phân tích để rút ra những nhận
định, những khái quát về lý luận có kết cấu chặt chẽ, khoa học –
tức là rút ra được logic của lịch sử, không dừng lại ở sự liệt kê sự
thật lịch sử.

 Phương pháp   khảo sát và phân tích   về mặt chính trị - xã hội dựa  
trên các điều kiện kinh      tế - xã hội cụ thể:   Khi nghiên cứu, khảo sát
thực tế, thực tiễn một xã hội cụ thể, phải luôn có sự nhạy bén về
chính trị - xã hội trước tất cả các hoạt động và quan hệ xã hội,
trong nước và quốc tế.

 Phương pháp   thống kê so sánh  :  nhằm làm sáng tỏ những điểm
tương đồng và khác biệt trên phương diện chính trị- xã hội giữa
phương thức sản xuất TBCN và XHCN; giữa các loại hình thể chế
chính trị và giữa các chế độ dân chủ, dân chủ TBCN và XHCN…
phương pháp so sánh còn được thực hiện trong việc so sánh các lý
thuyết, mô hình xã hội chủ nghĩa.
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 Phương pháp   tổng kết lý luận từ thực tiễn  : từ thực tiễn được tổng
kết, đúc ra những kết luận về lý luận. Để từ đó quay lại chỉ đạo các
hoạt động thực tiễn.

 

CÂU HỎI ÔN TẬP CHƯƠNG 2 

Câu 1: Phạm trù trung tâm, nguyên lý xuất phát của chủ nghĩa xã hội
khoa học là gì?

 Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân 

Câu 2: Theo C.Mác và Ăngghen giai cấp nào được xem là “con đẻ” của
nền sản xuất đại công nghiệp tư bản chủ nghĩa?

 Giai cấp công nhân

Câu 3: Theo chủ nghĩa Mác - Lênin, quy luật chung, phổ biến cho sự ra
đời của Đảng Cộng sản là gì?

 Đảng CS = Chủ nghĩa Mác Lênin + phong trào công nhân

Câu 4: Theo Hồ Chí Minh, quy luật ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam
là gì? 

 Đảng CS = Chủ nghĩa Mác Lênin + phong trào công nhân + phong
trào yêu nước

Câu 5:  Điền cụm từ còn thiếu vào chỗ trống: “Đảng cộng sản là (...), là
bộ tham mưu chiến đấu của giai cấp công nhân, là biểu hiện tập trung
trung lợi ích, nguyện vọng, phẩm chất, trí tuệ, của giai cấp công nhân và
của dân tộc”

 Đội tiên phong

Câu 6: Giai cấp công nhân Việt Nam ra đời gắn liền với chính sách nào
của thực dân Pháp?

 Khai thác thuộc địa của thực dân Pháp những năm cuối thế kỷ
XIX.

Câu 7: Giai cấp công nhân Việt Nam chủ yếu có nguồn gốc xuất thân từ
lực lượng nào trong xã hội?
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 Giai cấp nông dân

Câu 8. Xét trong quan hệ sản xuất TBCN giai cấp công nhân ntn?

 Ko có tư liệu sản xuất, phải đi làm thuê bị bóc lột, có vị trí thấp
kém trong XH

Câu 9: Giai cấp công nhân Việt Nam ra đời trước sự ra đời của giai cấp
tư sản dân tộc đúng hay sai?

 Đúng

Câu 10: Một tập đoàn xã hội ổn định, hình thành và phát triển cùng với
sự phát triển của nền công nghiệp hiện đại, được gọi là giai cấp nào?

 Giai cấp công nhân

Câu 11: Xét về phương diện kinh tế - xã hội, giai cấp công nhân là gì?

 Có vị trí quan trọng trong sản xuất, là lực lượng lao động chính
trực tiếp & gián tiếp vận hành công cụ sản xuất mang tính chất dây
chuyền ngày càng hiện đại

Câu 12: Xét về phương diện chính trị - xã hội, giai cấp công nhân là gì?

 Ko có tư liệu sản xuất, phải đi làm thuê bị bóc lột, có vị trí thấp
kém trong XH

Câu 13: Cách mạng xã hội chủ nghĩa do giai cấp nào lãnh đạo?

 Giai cấp công nhân.

Câu 14: Giai cấp công nhân đại biểu cho lực lượng sản xuất tiên tiến,
cho phương thức sản xuất tiên tiến, quyết định sự tồn tại và phát triển
của xã hội hiện đại vì lý do nào?

 Vì giai cấp công nhân là sản phẩm của nền tảng công nghiệp,
là chủ thể của quá trình sản xuất vật chất hiện đại. 

Câu 15: Tính tổ chức, kỷ luật lao động, tinh thần hợp tác và tâm lý lao
động công nghiệp của giai cấp công nhân có được là vì lí do gì?

 Do nền sản xuất CN, phương thức sản xuất tiên tiến rèn luyện giai
cấp công nhân
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Câu 16: Nội dung sứ mệnh lịch sử của một giai cấp là gì?

 Lãnh đạo cách mạng XH, xóa bỏ XH cũ lạc hậu, xây dựng XH mới
tiến bộ

Câu 17: Mục tiêu giai đoạn thứ nhất cần đạt được của giai cấp công nhân
là gì trong cách mạng xã hội chủ nghĩa?

 Giành chính quyền về tay giai  cấp công nhân và nhân dân lao
động.

Câu 18:  Điền cụm từ còn thiếu vào chỗ trống. Nói về sứ mệnh lịch sử
của giai cấp công nhân, chủ nghĩa Mác đã viết: “Thực hiện sự nghiệp
giải phóng thế giới ấy - đó là sứ mệnh lịch sử của (...)”

 Giai cấp vô sản hiện đại (giai cấp công nhân)

Câu 19: Giai cấp công nhân tạo tiền đề vật chất – kỹ thuật cho sự ra đời
của xã hội mới, đó là nội dung nào trong sứ mệnh lịch sử của giai cấp
công nhân?

 Nội dung kinh tế

Câu 20: Giai cấp công nhân tiến hành cách mạng chính trị, lật đổ quyền
thống trị của giai cấp thống trị, xoá bỏ chế độ bóc lột, áp bức, giành
quyền lực về tay giai cấp công nhân và nhân dân lao động, đó là nội
dung nào trong sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân?

 Nội dung chính trị 

Câu 21: Giai cấp công nhân cần phải tập trung xây dựng hệ giá trị mới:
Lao động; công bằng; dân chủ; bình đẳng và tự do, đó là nội dung nào
trong sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân?

 Nội dung xã hội

Câu 22: Địa vị kinh tế - xã hội của giai cấp công nhân trong chủ nghĩa tư
bản là gì? (giống câu 11) 

 Có vị trí quan trọng trong sản xuất, là lực lượng lao động chính
trực tiếp & gián tiếp vận hành công cụ sản xuất mang tính chất dây
chuyền ngày càng hiện đại
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Câu 23: Địa vị chính trị - xã hội của giai cấp công nhân trong chủ nghĩa
tư bản là gì? (giống câu 8&12) 

 Có vị trí thấp kém nhất trong xã hội

Câu 24: Giai cấp công nhân có sứ mệnh lịch sử xoá bỏ chủ nghĩa tư bản,
xây dựng chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản là do?

 Do xã hội, địa vị giai cấp quyết định

Câu 25: Điền cụm từ còn thiếu vào chỗ trống. “Giai cấp công nhân là cơ
sở (...)  và nguồn bổ sung lực lượng quan trọng nhất của Đảng Cộng
sản”.

 Cơ sở xã hội

Câu 26: Giai cấp công nhân và giai cấp nông dân Việt Nam có mối liên
hệ như thế nào?

 Mối liên hệ tự nhiên, chặt chẽ

Câu 27: Nhân tố chủ quan hàng đầu quyết định thắng lợi của cách mạng
Việt Nam, đó là gì?

 Vai trò lãnh đạo Đảng Cộng sản VN

Câu 28: Đảng Cộng sản Việt Nam là Đảng của các giai cấp nào?

 Giai cấp công nhân

Câu 29. Nói đến chất lượng giai cấp công nhân là nói đến điều gì?

 Trình độ khoa học công nghệ
 Trình độ giác ngộ lí luận chính trị
 Trình độ chuyên môn kĩ thuật và kỉ luật lao động

Câu 30. Xét trong quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa, giai cấp công nhân
có vị trí ntn?

 Có vị trí thấp kém, Ko có tư liệu sản xuất, phải đi làm thuê bị bóc
lột

Câu 31. Những đặc điểm chính trị - xã hội của giai cấp công nhân là gì?

 Là sản phẩm của nền hiện đại công nghiệp
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 Là giai cấp tiên tiến
 Có tinh thần cách mạng triệt để
 Có tính kỷ luật 
 Mang bản chất quốc tế

Câu 32. Cách mạng xã hội chủ nghĩa là nhằm mục đích gì?

 Xóa bỏ TBCN, xây dựng XHCN, cộng sản chủ nghĩa

Câu 33: Lực lượng nào được xem là cơ sở xã hội và nguồn bổ sung lực
lượng quan trọng nhất của Đảng Cộng sản?

 Giai cấp công nhân

Câu 34: Yếu tố nào quyết định sự liên minh giữa giai cấp công nhân,
nông dân và trí thức?

 Do có những lợi ích cơ bản thống nhất với nhau

Câu 35: Ngay từ khi ra đời, giai cấp công nhân Việt Nam trực tiếp đối
kháng với lực lượng nào?

 Tư bản thực dân Pháp và bè lũ tay sai

Câu 36:  Điền cụm từ còn thiếu vào chỗ trống để hoàn tất câu khẳng
định C.Mác và Ăngghen: “Sự sụp đổ của (...) và thắng lợi của (...) đều là
tất yếu như nhau”.

 Giai cấp tư sản / Giai cấp vô sản
 CNTB/ CNXH

Câu 37. Nguyên nhân sâu xa của cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa là gì?

 Do sự phát triển của lực lượng sản xuất dẫn đến sự mâu thuẫn giữa
giai cấp công nhân và giai cấp tư sản

Câu 38: Ngoài điều kiện về nhân tố chủ quan, theo chủ nghĩa Mác –
Lênin giai cấp công nhân cần có điều kiện gì để thực hiện thắng lợi sứ
mệnh lịch sử của mình?

 Phải có sự liên minh giai cấp giữa giai cấp công nhân với giai cấp
nông dân và các tầng lớp lao động khác.

 Điều kiện khách quan
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Câu 39: So với giai cấp công nhân thế kỷ XIX, giai cấp công nhân hiện
đại ngày nay đang có xu hướng gì?

 Xu hướng ‘trí tuệ hóa’ tăng nhanh
 Xu hướng “trung lưu hóa” gia tăng

Câu 40: Trong bối cảnh toàn cầu hoá, hội nhập quốc tế và cách mạng
công nghiệp thế hệ mới (4.0), giai cấp công nhân hiện đại có những sự
thay đổi gì?

 Tăng nhanh về số lượng, thay đổi lớn về cơ cấu trong nền sản xuất
hiện đại

Câu 41: Hình thức đấu tranh đầu tiên nào của giai cấp công nhân khi
chưa giành được chính quyền?

 Đấu tranh kinh tế 

Câu 42: Cuộc cách mạng vô sản khác với các cuộc cách mạng trước đó
trong lịch sử là gì

 Thủ tiêu tư hữu và thiết lập chế độ công hữu
 Xóa bỏ chế độ bóc lột và thiết lập chế độ ko bóc lột 
 Giải phóng mình đồng thời giải phóng toàn thể xã hội

Câu 43: Đặc điểm ra đời của giai cấp công nhân Việt Nam là gì?

 Ra đời trước giai cấp tư sản dân tộc
 Phần lớn xuất thân từ nông dân
 Chịu sự áp bức bốc lột của đế quốc phong kiến và tư sản

Câu 44: Cách mạng dân chủ tư sản kiểu mới do giai cấp nào lãnh đạo?

 Giai cấp vô sản

Câu 45: Giai cấp công nhân Việt Nam có sứ mệnh lịch sử gì?

 Giải phóng dân tộc
 Cải tạo XH cũ, xây dựng XH mới, XHCN, Cộng sản chủ nghĩa

Câu 46: Trong tác phẩm Tuyên ngôn của Đảng cộng sản khẳng định, giai
cấp công nhân muốn giải phóng mình thì phải thực hiện nhiệm vụ gì?

 Giải phóng toàn thể xã hội
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Câu 47. Mục tiêu cơ bản của cách mạng xã hội chủ nghĩa là gì?

 Giải phóng xã hội, giải phóng con người 

Câu 48. Mục tiêu trước tiên của cách mạng xã hội chủ nghĩa  là gì?

 Đập tan nhà nước, giai cấp bốc lột; giành chính quyền, xây dựng
chế độ mới. 

Câu 49. Xét về phương thức lao động, phương thức sản xuất, giai cấp
công nhân mang thuộc tính cơ bản nào?

 Có vị trí quan trọng trong sản xuất, là lực lượng lao động chính
trực tiếp & gián tiếp vận hành công cụ sản xuất mang tính chất dây
chuyền

CÂU HỎI ÔN TẬP CHƯƠNG 3:
Câu 1: Chủ nghĩa xã hội là gì?

 Phong trào đấu tranh
 Khát vọng của nhân dân lao động
 Là học thuyết CNXHKH
 Là một chế độ xã hội tốt đẹp

Câu 2: Cấu trúc của hình thái kinh tế - xã hội bao gồm các yếu tố nào?
 Kiến trúc thượng tầng; 
 Quan hệ sản xuất
  Lực lượng sản xuất. ( quan trọng nhất) 

Câu 3: Hãy nêu các hình thái kinh tế - xã hội xuất hiện trong lịch sử loài 
người theo tiến trình nối tiếp nhau từ thấp đến cao?

 Hình thái kinh tế-xã hội cộng sản nguyên thủy (công xã nguyên 
thủy)

 Hình thái kinh tế-xã hội chiếm hữu nô lệ (giai cấp chủ nô mang sứ 
mệnh lịch sử chuyển từ HTKTXH cộng sản nguyên thuỷ lên 
HTKTXH chiếm hữu nô lệ) gồm chủ nô và nông nô

 Hình thái kinh tế-xã hội phong kiến (giai cấp phong kiến) gồm địa 
chủ và nông dân
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 Hình thái kinh tế-xã hội tư bản chủ nghĩa (giai cấp tư sản) gồm tri 
thức, tiểu tư sản

 Hình thái kinh tế cộng sản chủ nghĩa (giai cấp công nhân)

Câu 4: Theo quan niệm của chủ nghĩa Mác – Lênin, hình thái kinh tế xã 
hội cộng sản chủ nghĩa thay thế hình thái kinh tế xã hội tư bản chủ 
nghĩa, được thực hiện thông qua cách mạng nào?

 Cách mạng xã hội chủ nghĩa
Câu 5: Theo chủ nghĩa Mác – Lênin, hình thức quá độ trực tiếp nghĩa là 
gì?

 Từ CNTB phát triển đi lên CNXH 

Câu 6: Việt Nam đã bỏ qua hình thái kinh tế - xã hội nào để quá độ lên 
chủ nghĩa xã hội?

 Bỏ qua TBCN.

Câu 7: Việt Nam quá độ lên chủ nghĩa xã hội, bỏ qua giai đoạn phát triển
tư bản chủ nghĩa xuất phát từ đâu? 

 Xuất phát từ 1 nước thuộc địa từ phong kiến
 Xuất phát từ 1 nước nông nghiệp lạc hậu bị chiến tranh tàn phá

Câu 8: Thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta trên phạm vi cả 
nước bắt đầu từ khi nào?

  Cả nước 1975
 Miền Bắc 1954

Câu 9: Thực hiện nguyên tắc phân phối theo lao động “làm theo năng 
lực, hưởng theo lao động” là đặc trưng của giai đoạn nào?

   CNXH - giai đoạn thấp - XHCN

Câu 10: Thực hiện nguyên tắc phân phối theo nhu cầu “làm theo năng 
lực, hưởng theo nhu cầu” là đặc trưng của giai đoạn nào?

 CNCS- Giai đoạn cao - CSCN 
Câu 11: Hình thái kinh tế - xã hội cộng sản chủ nghĩa bắt đầu và kết thúc
khi nào?   

 Bắt đầu khi giai cấp công nhân giành chính quyền và kết thúc khi 
xây dựng thành công chủ nghĩa cộng sản. 
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Câu 12: Yếu tố quan trọng nhất của hình thái kinh tế - xã hội ?
 lực lượng sản xuất

Câu 13: Theo quan điểm của chủ nghĩa Mác – Lênin, đặc trưng bản chất 
của chủ nghĩa xã hội là gì?

  Giải phóng GC, giải phóng XH, giải phóng con người, tạo điều 
kiện để con người phát triển toàn diện 

  Có nền kinh tế phát triển cao dựa trên LLSX hiện đại và CĐCH về
TLSX chủ yếu

  Do nhân dân lao động làm chủ
 Có nhà nước kiểu mới mang bản chất của GCCN, đại biểu cho lợi 

ích, quyền lực và ý chí của nhân dân lao động
 Có nền văn hoá phát triển cao, kế thừa và phát huy những giá trị 

của văn hoá dân tộc và tinh hoa văn hoá nhân loại
 Đảm bảo bình đẳng, đoàn kết giữa các dân tộc và có quan hệ hữu 

nghị, hợp tác với nhân dân các nước trên thế giới

Câu 14: Tiến trình lịch sử - tự nhiên của xã hội loài người, bên cạnh sự 
phát triển tuần tự của các hình thái kinh tế - xã hội còn có đặc điểm gì?

 Phát triển nhảy vọt

Câu 15: Sự thay đổi căn bản, toàn diện và triệt để một hình thái kinh tế - 
xã hội này bằng một hình thái kinh tế - xã hội khác được gọi là gì?

 Cách mạng xã hội CN

Câu 16: Thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội nằm trong giai đoạn nào 
của hình thái kinh tế xã hội cộng sản chủ nghĩa?

  Giai đoạn thấp

Câu 17: Thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam là bước quá độ 
gì?

  Quá độ gián tiếp
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Câu 18: Đặc điểm nổi bật nhất của thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội là
gì?

  Tồn tại đan xen giữa các yếu tố cũ và yếu tố mới
 Có quan hệ vừa thống nhất vừa đấu tranh

Câu 19: Đặc điểm của thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội trên lĩnh vực 
kinh tế là gì?

 Tồn tại nền kinh tế nhiều thành phần, trong đó có những thành 
phần kinh tế đối lập.

Câu 20: Đặc điểm của thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội trên lĩnh vực 
chính trị là gì?

  Cuộc đấu tranh giữa GCVS đã giành thắng lợi nhưng chưa thắng 
lợi hoàn toàn

 GSTS đã thất bại nhưng chưa thất bại hoàn toàn. 
Câu 21: Nguồn gốc sâu xa của sự vận động, phát triển các hình thái kinh
tế - xã hội là ở sự phát triển của yếu tố nào?

 Sự phát triển lực lượng sản xuất
Câu 22: Quá độ lên chủ nghĩa xã hội “bỏ qua” giai đoạn phát triển tư 
bản chủ nghĩa là bỏ qua?

  Bỏ qua sự thống trị quan hệ sản xuất TBCN và sự thống trị của 
GCTS

Câu 23: Mục tiêu của đấu tranh giai cấp trong thời kỳ quá độ từ chủ 
nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội là gì?

 Xây dựng thành công CNXH trên tất cả các lĩnh vực chính trị kinh 
tế văn hóa

Câu 24: Đặc trưng về bản chất của xã hội xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam 
đang xây dựng hiện nay là gì?

  8 đặc trưng
 “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.
 Xã hội “do nhân dân làm chủ”
 “Có nền kinh tế phát triển cao dựa trên lực lượng sản xuất hiện 

đại và quan hệ sản xuất tiến bộ phù hợp”
 “Có nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc”.
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 “Con người có cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc, có điều kiện 
phát triển toàn diện”.

 “Các dân tộc trong cộng đồng Việt Nam bình đẳng, đoàn kết, tôn 
trọng và giúp đỡ nhau cùng phát triển”.

 “Có Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do 
nhân dân, vì nhân dân do Đảng Cộng sản lãnh đạo”.

 “Có quan hệ hữu nghị và hợp tác với nhân dân các nước trên thế 
giới”.

Câu 25: Việt Nam quá độ lên chủ nghĩa xã hội, bỏ qua chế độ tư bản chủ
nghĩa, tức là bỏ qua yếu tố nào?

 Bỏ qua sự thống trị quan hệ sản xuất TBCN và sự thống trị của 
GCTS
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